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HIỆU QUẢ DIỆT VIRUS DỊCH TẢ LỢN CH U PHI BỞI CHẤT 
SÁT TRÙNG ACIDEX FG/CID 120 TRONG ĐIỀU KIỆN IN VITRO 

 Lê Thị Ngọc Hân1, Nguyễn Đình Toàn1, Võ Minh Hùng1 và Nguyễn Ngọc Tấn2* 

Ng|y nhận bản thảo b|i b{o: 04/6/2025 - Ng|y nhận b|i phản biện: 30/6/2025 

Ng|y b|i b{o được chấp nhận đăng: 04/7/2025 

TÓM TẮT 

Nghiên cứu n|y nhằm đ{nh gi{ hiệu quả diệt virus dịch tả lợn Ch}u Phi bởi chất s{t trùng Acidex 
FG/CID 120 trong điều kiện in vitro. Sau khi pha loãng thuốc s{t trùng trong nước cứng tiêu chuẩn, gi{ 
trị pH của thuốc s{t trùng sau pha loãng ở 200, 400, 800 v| 1.000X dao động 7,54-7,72. Ở nồng độ pha 
loãng 200 v| 400X th|nh phần hoạt chất trong thuốc s{t trùng có g}y nên tính độc tế b|o v| tính g}y 
độc tế b|o không nhận diện khi pha loãng ở nồng độ 800 v| 1.000X. Về hiệu quả diệt virus ASF, ở nồng 
độ pha loãng 1.000X với thời gian t{c động trong 10 phút ở  nhiệt độ thử nghiệm 2-8, 25 hay 37oC đều 
cho thấy mức độ giảm hiệu gía virus đạt trên 4log10, chứng tỏ th|nh phần hoạt chất chứa trong sản 
phẩm có hiệu quả trong việc tiêu diệt virus ASF. Từ c{c kết quả thu nhận được cho thấy sản phẩm có 
thể sử dụng như l| giải ph{p trong việc kiểm so{t an to|n sinh học về bệnh ASF v| việc ứng dụng để 
thử nghiệm sản phẩm trên điều kiện thực địa l| điều cần thiết.    

Từ khóa: Dịch tả lợn Châu Phi, chất sát trùng, dộc tính tế bào, hiệu quả diệt virus, virus dịch tả lợn Châu Phi.  

ABSTRACT  

The efficacy of Acidex FG/CID120 disinfection against African Swine Fever Virus  
in in vitro condition 

The aim of this study was to establish the biocidal effects of commercially available disinfectant 
Acidex FG/CID 120 against ASFV in in vitro condition. Dilution of Acidex FG/CID 120 at 200, 400, 800 
and 1,000X in standar hard water, the pH values were measured and ranged 7.54-7,72. The cytotoxicity 
was found at 200 and 400X dilution, and non cytotoxicity was identified at 800 and 1,000X dilution. As 
for the virucidal efficacy, the virus titire reduction passed the threshold of 4log10 at the dilution at 
1,000X with contact time 10 min at 2-8, 25 or 37 oC. Taken together we conclude that preliminary results 
can be used to target on disinfectants which contain active ingredients with known efficacy against 
ASFV under in vitro condition, further research to apply this product in the practical condition is 
necessary. 

Keywords: Africa swine fever disease, africa swine fever virus, cytotoxicity, disinfectant, virucidal efficacy. 
 

1. ĐẶT VẤN ĐỀ11 

Bệnh dịch tả lợn Ch}u Phi  (ASF-African 
Swine Fever) ảnh hưởng rất lớn đến kinh tế 
do tỷ lệ l}y lan v| chết cao, g}y xuất huyết v| 
ảnh hưởng đến lợn ở mọi lứa tuổi cũng như 
giống lợn v| bệnh g}y nên bởi virus DNA sợi 
đôi, kích thước lớn (Alonso v| ctv, 2018; 
Beato v| ctv, 2023). Giải ph{p an to|n sinh 
học để phòng ngừa sự l}y truyền của t{c 
nh}n g}y bệnh bao gồm c{c quy trình quy 
định s{t trùng v| l|m sạch môi trường 
(Dixon v| ctv, 2004; Frost v| ctv, 2023). Dựa 
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2 Khoa Khoa học Sinh học-Trường Đại học Nông L}m Tp. 
Hồ Chí Minh 
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v|o sự đề kh{ng của virus với chất s{t trùng, 
Holl và Youngner (1959) ph}n loại virus 
thành ba nhóm (A, B và C), cách phân chia 
n|y dựa v|o đặc điểm có hay không hiện 
diện m|ng lipid v| kích thước của virus để 
đ{nh gi{ tính mẫn cảm với chất s{t trùng. 
Nhóm A có kích thước trung bình đến lớn, 
màng chứa lipid v| rất nhạy cảm với c{c chất 
tẩy rửa, x| phòng, c{c chất s{t trùng v| nhóm 
n|y thường không tồn tại l}u ngoại trừ môi 
trường ẩm v| lạnh. Nhóm B kích thước nhỏ 
hơn, không có m|ng lipid, đề kh{ng ở mức 
tương đối đối với c{c chất s{t trùng ưa chất 
béo như c{c chất tẩy rửa. Nhóm C 
(adenovirus, retroviruses) có kích thước 
trung bình v| m|ng không chứa lipid, thuộc 
nhóm trung gian về tính nhạy cảm với c{c 
chất diệt virus như hypochlorite, alkalis, t{c 
nhân oxy hóa, và aldehyde. Và virus ASF 
thuộc nhóm virus nhóm A. C{c chất khử 

mailto:nntan@hcmuaf.edu.vn
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trùng chống lại virus ASF có thể chia th|nh 8 
nhóm: acids, alkalis, aldehyde, chlorine và 
phức hợp chlorine, phức hợp iodine, phức 
hợp phenol, phức hợp amoni bậc 4 
(quaternary ammonium compounds-QACs) 
v| gần đ}y còn có thêm nhóm sát trùng có 
nguồn gốc thảo dược (Beato và ctv, 2022). 
Nghiên cứu n|y nhằm đ{nh gi{ hiệu quả của 
chất s{t trùng Acidex FG/CID 120 chứa Alkyl 
dimethyl benzyl ammonium chloride và 
Gluteraldehyde đến hiệu quả diệt virus ASF 
trong điều kiện in vitro. 

2. VẬT LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

2.1. Vật liệu, thời gian và địa điểm 

Acidex FG/CID 120 chứa Alkyl dimethyl 
benzyl ammonium chloride (18%) và 
Gluteraldehyde (11%), virus ASF: 
ASFV.VNUA.01, tế b|o đại thực b|o phế 
nang lợn (porcine alveolar macrophage-
PAM). Môi trường nuôi cấy tế b|o l| RPMI 
bổ sung 1% kh{ng sinh, 25 µg/ml kh{ng nấm, 
10% FBS. 

Thử nghiệm được tiến h|nh tại Phòng 
Thí nghiệm trọng điểm về Công nghệ Sinh 
học Thú y thuộc Học viện Nông nghiệp Việt 
Nam, từ th{ng 10/2024 đến th{ng 02/2025. 

2.2. Phƣơng pháp  

2.2.1. Chuẩn bị tế bào  ại thực bào phế nang 
lơn (PAM) và virus ASF 

Lợn khoảng 7-10 tuần tuổi, khỏe mạnh 
v| được kiểm tra kháng thể âm tính với bệnh 
ASF, không dương tính với virus ASF, hội 
chứng còi cọc ở lợn (porcine circovirus-PCV), 
virus dịch tả lợn cổ điển (classical swine fever 
virus-CSFV), virus lợn tai xanh (porcine 
respiratory and reproductive syndrome 
virus-PRRSV) bằng kỹ thuật PCR được dùng 
để phân lập tế b|o đại thực bào phế năng lơn 
(Porcine Alveolar Macrophage-PAM). Tế bào 
PAM được chuẩn bị và nuôi cấy ở đĩa 96 
giếng (2×105 tế bào/giếng) một ng|y trước khi 
tiến hành thử nghiệm. Quy trình thực hiện 
lấy mẫu tuân thủ theo quy định của số 
VNUA-2021/05 của Học viện Nông nghiệp 
Việt Nam. 

Môi trường nuôi cấy tế b|o: sử dụng môi 
trưởng RPMI (Roswell Park Memorial 
Institute) có bổ sung 1% kháng sinh, 25 µg/ml 
kh{ng nấm v| 10% FBS. 

Chủng virus ASF, với tên gọi VNUA-
ASFV-L01/HN/04/19, h|m lượng ≥ 
106HAD50/ml được cung cấp bởi Phòng Thí 
nghiệm trọng điểm Công nghệ Sinh học Thú 
Y-Học viện Nông nghiệp Việt Nam để sử 
dụng cho nghiên cứu này. 

2.2.2. Kiểm tr  pH củ  dung dịc  sát trùng 
sau khi pha loãng 

Pha loãng chất s{t trùng Acidex FG/CID 
120 trong nước cứng tiêu chuẩn đến độ pha 
loãng 1:200, 1:400, 1:800, 1:1.000 tương ứng 
với c{c nồng độ 200, 400, 800 và 1.000X, sau 
đó tiến h|nh do pH của dung dịch sau pha 
bằng m{y đo pH. 

2.2.3. Kiểm tr   ộc tín  củ  c ất sát trùng 
Acidex FG/CID 120  ến tế bào PAM và  ồng 
cầu lợn  

Để kiểm tra tính độc của chất s{t trùng ở 
nồng độ kiểm tra với tế b|o PAM v| hồng 
cầu lợn, thử nghiệm được thiết kế th|nh hai 
nhóm: 

Nhóm thử nghiệm: Pha loãng chất s{t 
trùng ở nồng độ kiểm tra trong nước cứng 
tiêu chuẩn theo cơ số 2 đến độ pha loãng 
1/256 (8 log2). 

Nhóm đối chứng: Bao gồm nước cứng v| 
môi trường nuôi cấy tế b|o RPMI (bổ sung 
1% kh{ng sinh, 25µg/ml kh{ng nấm, 10% 
FBS). 

 Ủ chất s{t trùng Acidex FG/CID 120 ở 
nồng độ kiểm tra ở c{c độ pha loãng lên tế 
b|o PAM đã chuẩn bị ở điều kiện 37oC và 5% 
CO2 trong 1 giờ. Sau 1 giờ ủ, bổ sung môi 
trường nuôi cấy tế b|o có bổ sung 5% dung 
dịch hồng cầu lợn 2%; Nhóm đối chứng: tiến 
h|nh tương tự như nhóm thử nghiệm nhưng 
không có chất s{t trùng. Tế b|o được nuôi 
trong điều kiện 37oC và 5% CO2 trong tối 
thiểu 6 ng|y. H|ng ng|y theo dõi tỷ lệ sống 
của tế b|o. 
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2.2.4. Đán  giá tác dụng củ  c ất sát trùng 
 ối với virus ASF  

Để đ{nh gi{ t{c dụng của chất s{t trùng 
đối với virus ASF trong điều kiện in vitro, 
thực nghiệm được thiết kế gồm 2 nhóm:  

Nhóm thí nghiệm: Ủ virus ASF có dung 
dịch Bovine serum albumin (BSA) với chất 
sát trùng Acidex FG/CID 120 (pha chất s{t 
trùng đến nồng độ đặc gấp 2 lần nồng độ 
kiểm tra) theo tỷ lệ 1:1 sao cho nồng độ chất 
s{t trùng cuối cùng trong hỗn hợp ủ đạt nồng 
độ kiểm tra v| nồng độ BSA cuối cùng trong 
hỗn hợp ủ l| 0,3%. Điều kiện t{c dụng bao 
gồm 3 điều kiện nhiệt độ 2-8oC, nhiệt độ 
phòng 25±3oC và 37oC, thời gian t{c dụng 10 
phút và 20 phút. 

Nhóm đối chứng: Tiến h|nh đồng thời với 
cùng điều kiện nhiệt độ v| thời gian bao 
gồm: Đối chứng dương: ủ virus ASF có dung 
dịch BSA với dung dịch formol 0,6% (nồng 
độ cuối cùng trong hỗn hợp ủ l| 0,3%) theo tỷ 
lệ 1:1 (BSA chiếm 0,3% trong tổng thể tích 
hỗn dịch); đối chứng }m: ủ virus ASF có 
dung dịch BSA với dung dịch nước cứng 
theo tỷ lệ 1:1 (BSA chiếm 0,3% trong tổng thể 
tích hỗn dịch). Sau thời gian t{c dụng, 
chuyển 1 phần hỗn dịch sau ủ v|o 9 phần 
môi trường nuôi cấy tế b|o (RPMI 1640, 1% 
kh{ng sinh, kh{ng nấm 25 µg/ml), trộn đều. 

Hiệu gi{ virus sau phản ứng: Pha loãng 
tiếp tục hỗn dịch theo cơ số 10 liên tiếp đến 
10-7 trong môi trường nuôi cấy tế b|o, lấy 
50µl ở mỗi nồng độ pha loãng g}y nhiễm lặp 
lại trên 5 giếng tế b|o PAM, tiến h|nh ủ tế 
b|o sau g}y nhiễm trong điều kiện 37oC và 
5% CO2 trong 1 giờ. Sau ủ, bổ sung môi 
trường nuôi cấy có hồng cầu lợn v| sau đó tế 
b|o đã g}y nhiễm virus được nuôi trong điều 
kiện 37oC và 5% CO2 trong tối thiểu 6 ng|y. 
H|ng ng|y kiểm tra bệnh tích tế b|o do virus 
ASF g}y ra dựa trên sự xuất hiện hiện tượng 
hấp phụ hồng cầu (Hemadsorption-HAD, tế 
b|o PAM bị virus ASF x}m nhập có khả năng 
hấp phụ hồng cầu trên bề mặt tế b|o). Hiệu 
gi{ virus được tính theo công thức của Reed-
Muench (Reed và Muench, 1938).  

2.3. Xử lý số liệu 

Kết quả đ{nh gi{ t{c dụng của chất s{t 
trùng Acidex FG/CID 120 đối với virus ASF 
được tính bằng độ giảm hiệu gi{ virus ở 
nồng độ thử nghiệm so với đối chứng. dữ 
liệu được tính to{n v| trình b|y ở dạng số 
trung bình (Mean)±SEM từ 3 lần lặp lại. 

3. KẾT QUÂ VÀ THÂO LUẬN 

3.1. Kết quả kiểm tra pH của chất sát trùng 

Sau khi lắc đều v| pha Acidex FG/CID 
120 trong nước cứng tiêu chuẩn đến độ pha 
loãng 1:200, 1:400, 1:800, 1:1000 tương ứng 
với c{c nồng độ 200, 400, 800 v| 1.000X, sau 
đó tiến h|nh do pH của dung dịch sau pha 
bằng m{y đo pH, kết quả trình b|y ở bảng 1.  

Bảng 1. pH chất sát trùng ở nồng độ kiểm tra 

TT Nồng độ chất sát trùng Giá trị pH 

1 Acidex FG/CID 120 200X 7,54 
2 Acidex FG/CID 120 400X 7,61 
3 Acidex FG/CID 120 800X 7,69 
4 Acidex FG/CID 120 1.000X 7,72 

Từ kết quả ở bảng 1 cho thấy gi{ trị pH 
dao động trong khoảng 7,54-7,72 khi pha 
loãng chất s{t trùng ở mức 200-1.000X, cho 
thấy dung dịch s{t trùng sau khi pha loãng 
trong môi trường nước cứng tiêu chuẩn 
mang tính kiềm. 

3.2. Đánh giá ảnh hƣởng của chất sát trùng 
đến tế bào PAM và hồng cầu lợn 

Bảng 2. Ảnh hƣởng lên tế bào PAM, hồng cầu lợn 

Nồng độ pha 
loãng 

Kết quả theo mức pha loãng 

Gốc 1/2 1/4 1/ 8 1/16 1/32 1/64 1/128 1/256 

200X D D D D D D D D D 
400X D D D D D D D D L 
800X D D D D D D D L L 
1000X D D D D D D L L L 
Nước cứng L L L L L L L L L 
RPMI 1640 L L L L L L L L L 

L: tế bào sống và bám đáy 70% sau 6 ngày nuôi cấy tương 
đương với ĐC; D: tế bào chết ≥30% sau 6 ngày nuôi cấy 

Từ kết quả ở bảng 2 cho thấy ở nồng độ 
200X đều có hiện tượng g}y độc tế b|o ở hầu 
hết c{c mức pha loãng kh{c nhau. Ở mức 
400X, mức g}y độc tế b|o nhận diện đến mức 
1/128. Tương tự, ở mức 800X l| 1/64 v| 1.000X 
l| 1/32. Kết quả nghiên cứu của Frost v| ctv, 
(2023) cho thấy c{c chất s{t trùng chứa amoni 

https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC7973348/#CR10
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bậc 4 hay aldehyde cũng đều có tính g}y độc 
tế b|o ở mức 400 v| 800X trong khi đó sản 
phẩm chứa formaldehyde khi kiểm tra ở mức 
1:1.785 l|m giảm hiệu lực virus l| 0,9log10 và 
khi pha loãng ở mức thấp hơn 1:1.785 cũng 
cho thấy hiện tượng g}y độc tế b|o.  

3.3. Đánh giá tác dụng của chất sát trùng đối 
với virus ASF  

Kết quả đ{nh gi{ hiệu quả diệt virus của 
chất s{t trùng Acidex FG/CID 120 ở nồng độ 
800X v| 1.000X theo thời gian (10 v| 20 phút), 
nhiệt độ (2-8, 25 và 37 oC), kết quả đại diện cho 
một lần thử nghiệm được trình b|y ở bảng 3. 

Bảng 3. Kết quả tác dụng của Acidex FG/CID 120 đối với virus ASF 

Nồng độ 
Thời gian 

(phút) 
Nhiệt độ 

(oC) 

Kết quả hiệu giá 
10-1 10-2 10-3 10-4 10-5 10-6 10-7 HAD50/ml 

800X 10 2-8 D 0(¥)/5 0/5 0/5 0/5 0/5 0/5 ≤ 102,80 

1.000X 10 2-8 D 0/5 0/5 0/5 0/5 0/5 0/5 ≤ 102,80 
Đối chứng 10 2-8 5/5 5/5 5/5 5/5 4/5 2/5 0/5 106,98 

800X 20 2-8 D 0/5 0/5 0/5 0/5 0/5 0/5 ≤ 102,80 

1.000X 20 2-8 D 0/5 0/5 0/5 0/5 0/5 0/5 ≤ 102,80 

Đối chứng 20 2-8 5/5 5/5 5/5 5/5 4/5 2/5 0/5 106,98 

800X 10 25±3 D 0/5 0/5 0/5 0/5 0/5 0/5 ≤ 102,80 

1.000X 10 25±3 D 0/5 0/5 0/5 0/5 0/5 0/5 ≤ 102,80 
Đối chứng 10 25±3 5/5 5/5 5/5 5/5 4/5 2/5 0/5 106,98 

800X 20 25±3 D 0/5 0/5 0/5 0/5 0/5 0/5 ≤ 102,80 

1.000X 20 25±3 D 0/5 0/5 0/5 0/5 0/5 0/5 ≤ 102,80 
Đối chứng 20 25±3 5/5 5/5 5/5 5/5 4/5 1/5 0/5 106,80 

800X 10 37 D 0/5 0/5 0/5 0/5 0/5 0/5 ≤ 102,80 

1.000X 10 37 D 0/5 0/5 0/5 0/5 0/5 0/5 ≤ 102,80 
Đối chứng 10 37 5/5 5/5 5/5 5/5 5/5 1/5 0/5 106,93 

800X 20 37 D 0/5 0/5 0/5 0/5 0/5 0/5 ≤ 102,80 

1.000X 20 37 D 0/5 0/5 0/5 0/5 0/5 0/5 ≤ 102,80 
Đối chứng 20 37 5/5 5/5 5/5 5/5 5/5 1/5 0/5 106,93 

“(¥)”:  Số giếng xuất hiện HAD/số giếng gây nhiễm; “D”: Tế bào PAM chết, không quan sát được sự xuất hiện HAD. 

Mức độ giảm hiệu gi{ (log10) của virus 
sau ba lần lặp lại được tính to{n, trình b|y ở 
bảng 4 v| kết quả cho thấy với nồng độ 800X 
của chất s{t trùng Acidex FG/CID 120 pha 
trong nước cứng tiêu chuẩn: ở điều kiện 
nhiệt độ 2-8oC t{c dụng tiêu diệt virus ASF 
với độ giảm hiệu gi{ virus l| ≥4,21 với thời 
gian t{c dụng 10 phút v| ≥4,16 với thời gian 
20 phút. Tương tự, ở điều kiện nhiệt độ 
phòng 25±3oC có t{c dụng tiêu diệt virus ASF 
với độ giảm hiệu gi{ virus l| ≥4,18 với thời 
gian t{c dụng 10 phút v| ≥4,06 với thời gian 
20 phút. V| ở điều kiện nhiệt độ phòng 37oC 
có t{c dụng tiêu diệt virus ASF với độ giảm 
hiệu gi{ virus l| ≥4,16 với thời gian t{c dụng 
10 phút v| ≥4,13 với thời gian 20 phút. 

Với nồng độ 1.000X của chất s{t trùng 
Acidex FG/CID 120 pha trong nước cứng tiêu 
chuẩn: ở điều kiện nhiệt độ 2-8oC t{c dụng 
tiêu diệt virus ASF với độ giảm hiệu gi{ virus 

l| ≥ 4,32 với thời gian t{c dụng 10 phút v| 
≥4,16 với thời gian 20 phút. Tương tự, ở điều 
kiện nhiệt độ phòng 25±3oC có t{c dụng tiêu 
diệt virus ASF với độ giảm hiệu gi{ virus l| ≥ 
4,18 với thời gian t{c dụng 10 phút v| ≥ 4,06 
với thời gian 20 phút. V| ở điều kiện nhiệt độ 
phòng 37oC có t{c dụng tiêu diệt virus ASF 
với độ giảm hiệu gi{ virus là ≥ 4,16 với thời 
gian t{c dụng 10 phút v| ≥ 4,13 với thời gian 
20 phút. 

Một số nghiên cứu về hiệu quả diệt virus 
của chất s{t trùng có chứa Glutaraldehyde 
cho thấy mức giảm hiệu lực virus trên 4log10 
chứng tỏ khả năng diệt virus ASF cao (Krug 
và ctv, 2012; Juszkiewicz và ctv, 2019, 2020; 
Becker và ctv, 2021; Frost và ctv, 2023). Một 
số nghiên cứu cũng chỉ ra rằng t{c động diệt 
virus ASF cao ở những nhóm chất s{t trùng 
chứa sodium hypochlorite, glutaraldehyde, 
sodium hydroxide và potassium 
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peroxymonosulfate (Juszkiewicz và ctv, 2019, 
2020). Bên cạnh đó, Frost v| ctv (2023) cũng 
chỉ ra rằng tiêu chuẩn của Mỹ chấp nhận 
hiệu quả giảm hiệu lực virus ở ngưỡng 
3log10 trong khi ở Anh l| 4log10 v| giảm 
hiệu lực virus ở ngưỡng 4log10 được xem 
tương đương với 99,99% virus mất hiệu lực 
g}y t{c đông (Reybrouck, 1998) v| cũng l| 
tiêu chuẩn cho phép bởi Ch}u Âu (EN 14675, 
2015). 

Bảng 4. Hiệu quả Acidex FG/CID120 đến virus ASF 

Nồng độ  
TN 

Thời gian 
(phút) 

Nhiệt độ 
(oC) 

Mức độ giảm 
hiệu giá (log10) 

800X 

10 
2-8 

≥4,21±0,06 

20 ≥4,16±0,02 

10 
25±3 

≥4,18±0,00 

20 ≥4,06±0,06 

10 
37 

≥4,16±0,02 

20 ≥4,13±0,00 

1.000X 

10 
2-8 

≥4,32±0,06 

20 ≥4,16±0,02 

10 
25±3 

≥4,18±0,00 

20 ≥4,06±0,06 

10 
37 

≥4,16±0,02 

20 ≥4,13±0,00 

4. KẾT LUẬN 

Chất sát trùng Acidex FG/CID 120 có khả 
năng diệt virus ASF, ở nồng độ pha loãng 
1.000X với thời gian tác dụng trong 10 phút, 
mức giảm hiệu lực lớn hơn 4log10 ở c{c điều 
kiện nhiệt độ kh{c nhau trong điều kiện in 
vitro. Việc ứng dụng v| đ{nh gi{ hiệu quả 
trong điều kiện thực địa là cần thiết trong các 
nghiên cứu tiếp theo. 
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